
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC được thay thế Tên TTHC thay thế Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (đã công bố tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

1 2.000462 

Giải thể cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ thành lập, phân hiệu 

của cơ sở giáo dục đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam 

Giải thể, chấm dứt cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện 

ngoại giao nước ngoài, 

tổ chức quốc tế liên 

chính phủ thành lập 

Giáo dục, đào 

tạo với nước 

ngoài 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 

tháng 6 năm 2018 của Chính phủ; 

Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ1. 

2 
3.000311 

 

Thành lập hoặc cho phép thành 

lập trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

Cho phép thành lập 

trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên 

tư thục 

Giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

3 3.000312 Cho phép trung tâm giáo dục Cho phép trung tâm Giáo dục Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

 

 
1 Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 



2 

 

thường xuyên, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên hoạt động trở lại 

giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư thục 

hoạt động trở lại 

thường xuyên 05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

4 3.000313 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

giáo dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Sáp nhập, chia, tách 

trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên 

tư thục 

Giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

5 3.000314 

Giải thể trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên 

Giải thể trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư thục 

Giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

6 1.012957 

Thành lập hoặc cho phép thành 

lập trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập 

Cho phép thành lập 

hoặc cho phép thành lập 

trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

tư thục 

Giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

7 3.000318 

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập hoạt 

động trở lại 

Cho phép trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập tư thục hoạt 

động trở lại 

Giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

8 3.000319 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập 

Sáp nhập, chia, tách 

trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

tư thục 

Giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

9 3.000320 Giải thể trung tâm hỗ trợ phát Giải thể trung tâm hỗ Giáo dục Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
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triển giáo dục hòa nhập  (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân thành 

lập) 

trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập tư thục  (theo 

đề nghị của tổ chức, cá 

nhân thành lập) 

thường xuyên 05/10/2024; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

10 1.000243 

Thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Cho phép thành lập cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp cho người 

khuyết tật, phân hiệu 

của trường trung cấp tư 

thục 

 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 

11 2.000099 

Chia, tách, sáp nhập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

tư thục trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Chia, tách, sáp nhập 

trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

12 1.000234 

Giải thể trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công 

lập trực thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Cho phép giải thể trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

13 1.000266 
Chấm dứt hoạt động phân hiệu 

của trường trung cấp công lập 

Cho phép chấm dứt hoạt 

động phân hiệu của 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 
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trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và phân hiệu 

của trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

trường trung cấp tư thục 

trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

14 1.000031 

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công 

lập trực thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Cho phép đổi tên trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

15 1.000160 

Cho phép thành lập trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt 

động không vì lợi nhuận 

Cho phép thành lập 

trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

Cho phép thành lập 

trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài hoạt động 

không vì lợi nhuận 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016; 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 
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